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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 1959/QĐ-UBND
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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019);

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ); Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ); Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND, ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục, lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang tại Tờ trình số 220/TTr-SNN-PTNT ngày 21 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (có Danh mục và nội dung thủ tục hành chính kèm theo).
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thiết lập quy trình liên thông, quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi thực hiện của cơ quan, đơn vị mình bảo đảm áp dụng chung thống nhất cho quy trình xử lý công việc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KS TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, PVHCC, ĐM.(15)
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Sơn


PHẦN I. DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang)
	STT
	Mã số TTHC
	Tên thủ tục hành chính

	A
	Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh

	I
	Lĩnh vực: Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

	1
	2.002513
	Phê duyệt hỗ trợ Dự án, kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. (Đối với các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất được thực hiện trong phạm vi địa bàn từ 2 huyện, thành phố trở lên hoặc đối với các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất do đơn vị cấp tỉnh được giao vốn)

	B
	Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

	I
	Lĩnh vực: Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

	1
	2.002514
	Phê duyệt hỗ trợ Dự án, kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị (Đối với các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất thực hiện trong phạm vi địa bàn huyện, thành phố)

	2
	2.002515
	Phê duyệt hỗ trợ Dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phén II.
NOI DUNG CU THE CUA TUNG TTHC

1. THU TUC HANH CHINH CAP TINH

Ma thu tyc: 2.002513

Tén thi tuc: Phé duyét hd trg Dy an, ké hoaqh lién két san xudt theo chudi gia
tri (f){:":f Vi ede die dn, ké hoach lién két san xudt dwoc thue hféf-z trong pham vi dia
ban tir 2 huyén, thanh phé tré Ién hodc déi véi ede dw dn, ké hoach lién két san
xudt do dom vi cé:o tinh duge giao wf:n)

1. Cip thuwe hién: Chp tinh.

2. Linh vire: Kinh té hop tac va Phat trién ndng thon

3. Trinh tw thuwc hién:

3.1 | Giri (ndp) ho so TTHC

Pon vi chit tri lién két (khach hing) phéi hgp véi UBND cép huyén noi du kién
trién khai du an dé xay dung du an, ké hoach lién két. Trén co s khao st va y
kién théng nhét véi UBND cﬁp huyén, lap hd so dé xuét thue hién dur dn, ké hoach
dé nghi hd tro phat trién san xuét theo chudi gfa tri, giri ho so tdi S Nong nghiép
va Phat trién néng thon.

Cdch thite thiee hién: True tiép hodic qua dich vu Buu chinh céng ich (BCCI)
hodc DVC truc tuyen toan trinh.
* Truomg hop doi twang thiee hién TTHC 1 co quan hémh chinh, don vi s nghiép

cong ldp thuge tinh thi thuc hién gui ho so qua Dijch vu cong truc tuyén toan
trinh.

Dia diém giri ho so:

- T}*l_.rc tiep hodc qua gich vu BCCI: Ts;; trung tdm Phuc vu hanh chinh c¢ong tinh
(86 519 dwong Nguyen Trai, thanh pho Ha Giang, tinh Ha Giang).

- Qua dich vu céng truc tuyén trén Hé thong thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh tinh tai dia chi (htps://dichvucong. hagiang.gov.vn)

Thanh phan ho so:

Tiéu chuin hé so
i e G trye tiép - :
STT Tén thanh phan ho so fork Guitrye | So lwong
i tuyén ‘
DVBCCI y
Pon dé nghi ctia chu tri lién
két (theo mdu 56 01 tai phu . A Vin  ban
1 | lue I, ban hc‘gnh kém theo Nghi ,,Bm; ,"’mn.l,? dién tr 01
queét  s6  15/2022/NO-| V4" P4 EEY | qyoc ky sb
HDND).
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Dy an, k¢ hoach lién két theo
chuni gia tri (theo mdu s6 02, Bén chinh Vin  ban
2 | mau sé 03 tai phu luc I, ban | bin oid dién tir 01
héanh kém theo Nghi quyét sé van ban gy | gioc ky 6
15/2022/NQ-HDND)

Ban thoa thudn vé viée cir don
vi 1am chi diu tr du an lién
3 két hogc chi tri lién két (theo | Ban chinh
mau sé 04 tai phu luc I, ban | van ban giay
hanh kém theo Nghi quyét so
15/2022/NQ-HPND)

Vian  ban
dién tr 01
duge ky so

Ban cam két dam bao cde quy
dinh cta phép ludt vé ticu
chuan chét lrgng san pham,
an toan thuyc phim, an toan 2 g Van  ban
4 |dich bénh vAd bao vé méi _Ba’é?h‘“.]} dien i 01
truong (theo méu 56 05 tai YRR e duge ky s6
phu luc I, ban hanh kem theo
Nghj quyét so 15/2022/NQ-

HDND)

Sé lugng hé so: 01 bd

3.2 | Tiép nhén ho so TTHC

Budc 1: S6 Nong nghiép va PTNT tiép nhan va kiém tra tinh diy du hop 18 ctia
hoé so.
- Truong hop ho so khong dat yeu cau, S Nong nghiép va PTNT thong b4o bang

viin ban cho khéch hang biét dé bo sung hoan thién hé so: 03 ngay lam viéc (chi
thuc hién 01 lan).

- Trutng hop hd so hop 18, dat yéu cAu: S& Néng nghiép va PTNT can cir vao
tinh chat, quy mo cua du an tham muu trinh Chu tich Uy ban nhéan dén tinh thanh
lép Hoi déng thim dinh va T4 gmp vi¢éc cho Hoi ddng. Chu tich Hbi ddng thim
dinh la lanh dao S¢ Nong nghiép va Phat trién ndng thén, cac thanh vién la lanh
dao Uy ban nhén dén cap huyén noi c6 dy an, ké hoach lién két, lanh dao céc So:
Ké hoach va Dau tu, Tai chinh, Lao ddng Thuong binh va X hdi, Ban Dén tc
tinh, Van phong dié‘u phdi néng thén méi tinh; cdc s& nganh c6 lién quan va moi
chuyén gia dgc lap tham gia (néu can thiét).

3.3 | Gidi quyét ho so TTHC

Burde 2: Hoi dong thim dinh t5 chire thdm djnh hd so, trinh Chu tich UBND tinh
phé duyét: 07 ngay lam viéc. Truong hop ho so khong du dieu kién phai co van
ban tra 161 va néu rd ly do.

Cach thirc thyee hién: Truc tiép hogic Giri lién thong qua Hé thong thong tin giai
quyét TTHC tinh

Pia diém giti ho so: True tiép: Tai trung tim Phuc vu hanh chinh c6ng tinh (86








519 dudng Nguyén Trii, thanh pho Ha Giang, tinh Ha Giang

Thanh phén hé so:

Tiéu chuin hé so
G lien| SO
a - A
STT Tén thanh phan ho so Giritryc tiép | thong  qua | lwem
HTTTGQ g
TTHC
1 | To trinh cla S& Néng nghiép | Bénchinh van | Van ban dién | ),
va Phat trién néng thon. ban gidy tir duoc ky s6
, | D thao Quyet dink b trg dit | gy, ik van | Van ban dién |
an, ke hoach lién ket san xuat ban oid o i T
theo chudi gid tri. gy e
3 | Bién ban thim dinh h so cia | Ban chinh vin | Bién ban 01
Hoi dong tham dinh ban gidy dugc s6 hod

S6 luong hd so: 01 bo

Burde 3: UBND tinh xem xét, quyét dinh va tra két qua cho S& Néng nghiép va
Phat trién ndng thon: 03 ngay lam viéc.

Cdch thite thiee hién: Truc tiép hodc givi lién théng qua hé théng thong tin giai
quyét TTHC tinh

Dia diém gui ho so: Truc tiép: Tai' trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh (S
519 dudng Nguyén Trii, thanh pho Ha Giang, tinh Ha Giang

Két qua giai quyét:

Tiéu chufin két qui S6 luwgng
; Tra true tié :
STT Tén két qua TTHC Ve TR Traqua
hogequa” | HITTGQT
DVBCCI THC tinh
Quyét dinh phé duyét b3 trg Vin  ban| D@0y
i .2 ¢ .| Banchinh 2 . | 03 ban; ban
I | du én, ke hoach lién ket san vAn ban oid dién | gan toe O]
xuat theo chuoi gia tri. sy duoc ky so ¥ bén‘

| Buée 4: S Nong nghiép va Phat trién néng thén thuce hién tra két qua cho khach
hang

Cach thike thuc hién: Truc tiép hoidc qua dich vu BCCI hodc truc tuyén.

Dia diém tra két qlfci: .
- Két qua 1a ban gidy tra tryc tiép hodc qua dich vu BCCI: Tai trung tdm Phuc vu
hanh chinh c6ng tinh (S6 519 dudng Neuyén Trdi, thanh pho Ha Giang, tinh Ha








Giang.
- Ket qua giai quyet thi tuc hanh chinh dién tr duge tra cho khach hanh trén He
théng théng tin giai quyét thi tuc hanh chinh tinh.

Két qua gidi quyér:
Tiéu chuin két qua
) Tra tryuc tiép '
STT Tén két qua TTHC holic qua Tra trye So lwgng
DVBCCI tuyeén

Quyét dinh phé duyét h3 tro | Ban chinh | L2* P40
1 | dy 4n, ké hoach lién két san | yan ban gidy | 20 01
xuft theo chudi gia trj. duge ky s0

4 | Thoi han gidi quyét: 10 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan di hd so hop 18

Péi twong thye hign thi tye hanh chinh: T6 chirc, ca nhén thuge déi
5 |tuwong dugc hudng hd trg theo quy dinh tai Quyét dinh s6 1719/QD- -TTg
ngdy 14/10/2021; Quyét dinh sé 90/QD-TTg ngay 18/01/2022; Quyét
dinh s8 263/QD-TTg ngay 22/2/2022.

Co quan gidi quyét thii tuc hanh chinh:

- Co quan thuc hién: S& Néng nghiép va Phit trién nong thén.

6 |- Co quan phdi hop thuc hién: S&, nganh lién quan trong qué trinh thim
dinh.

- Co quan ¢6 thim quyén: Uy ban nhdn dén tinh.

7 | Phi, 1& phi (néu cé): Khéng.

8 | Yéu ciu, diéu kién thye hién thi tuc hanh chinh (néu c6):

Cin cwr phflp Iy cua tha tuc hanh chinh:

- Nghi dinh 56 27/2022/ND-CP, ngay 19/4/2022 cta Chinh pht Quy dinh
co ché quan ly, t6 chite thuc hién cac chuong trinh muc tiéu quc-: gia.

9 |- Nghiquyétsd 15!2022!1\1(1 I—]EE)I‘_\ID, ngay 23/9/2022 cua Hoi ddng nhén
dan Quy dinh néi dung hé tro; mau hod so; trinh tu; thi tue; hra chon di
an, ké hoach, phuong én san Xuit, lya chon don vi dat hang thuc hién cac
hoat dong hé trg phat trién san xudt thuge Chuong trinh muc tidu qudc
gia trén dia ban tinh Ha Giang.

10 Miu thanh phan hé so: Pon, to trinh, tai lidu dinh kém ngay sau ndi
dung ctia thi tye hanh chinh








Maiu s6 01

TEN PON VI CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CHU TRI LIEN KET Die ldp - Ty do - Hanh phic
S6: .. é e ngay......thang... ..nam... ... ...
PON DE NGHI

V/v hé tro phit trién sin xuit lién két theo chudi gia tri

Kinh gtri: (Tén co quan dugce giao chil tri)

B L, o ionor errer e sm e s A e R T R AR Y v
Tén don vi chu tri két (Doanh nghiép, Hop tdc x4, lién hiép Hop tac xa):...
Ngudi dai dién theo phap IUSL: ..o msmnsmman.

I A i oo oo T Sy e oS S O S B aadban aiebicn

Gidy ding ky kinh doanh s0: .....ccccvinininicnniininens BEEY ORPxsiassvnvisinss
ERA G coiviisiniisissovsusiimsmninsineise s srains soes sesassssmps s aess s A A ERE SRR RAEA VR P E RS
BN thoais cooccimsiicimasiions PO oo prass BATE s ainisiiin

Cin ctr chinh sach hd trg phét trién san xuat lién két theo chudi gia tri cla
cdc chuong trinh mue tiéu quoc gia, (Tén don vi cha tri lién két) dé nghi (tén co
quan duge giao chii tri) thdm dinh va trinh phé duyét Dy én:

I. THONG TIN CHUNG

1. Lo@i SAn PhAM 1N KEE: .v.vveeeeeeeceeers e saesiesae s s asen s senses
2. DN DR THEIE THBHY «osuimonnowssrenssmosunn sonssn e s as kb bR e OE oo Sh IR R RS
3. B BB R i s B R s
4. Tién @0 thuc hiBn AU KICN: .oeeeeecesssveesisessssesssesresssessssessesssssanssssessesssen
11. PE NGHI HO TRQ CUA NHA NUGC

~ 1.Ngi dung hd trg chi tict (dé nghi néu cy thé timg ndi dung chi tri lién két
dé nghi dugc nha nude ho trg):

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Téng kinh phi thye hién dyr an: wsnerssssssorensessy EORG A0 Vén ngan
sach nha £ 15 574 R , von cuia chu tn l1en kczt ' , von tham gia cla
bén tham gia lién két: ............ , von tin dung uu dﬁl. N w’:‘m 16ng ghép thuc

hién céc chinh sach: ............







9
3. Tong von, kith phi 8% Dl B 0. .covivinmasansssnsisssisisisi

Chi tiét cac nam dé nghi hd tro (néu hé tro trong nhiéu 517513 | e
IIL. CAM KET: (Pon vi chi tri lién két) cam két:
1. Tinh chinh x4c ctia nhitng théng tin trén day

2. Thuc hién day du céc thu tyc va thuc hién ding ndi dung dd dang ky theo
quy dinh khi c6 quyét dinh ho trg ctia co quan cé thim quyen.

3. Pam bao ding s6 lugng va ty 1 kinh phi d6i ing quy dinh tm thidu tir
céc bén tham gia lién két theo ndi dung da ding ky va dy an duoc cép cé thim
quyen phé duyét.

4, Chép hanh nghiém chinh cdc quy dinh cta phap ludt Viét Nam.

IV. TAI LIEU KEM THEO (liét ké danh muc cic tai liéu cé lién quan giri
REMYE ooremensrscnvesmrsres /.

Noi nhin: (PON VI CHU TRI LIEN KET)
- Nhu trén; (Ky, ghi ho tén, dong dau)
- Luu:
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Méu s6 02..NQHD
TEN DON VI CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CHU TRI LIEN KET Déc lip - Ty do - Hanh phic
7 S e cin sy TEE s thang.......ndm........

DU AN PHAT TRIEN SAN XUAT LIEN KET THEO CHUOI GIA TRI

Phin I
GIOI THIEU VE DU AN PHAT TRIEN SAN XUAT
LIEN KET THEO CHUOI GIA TRI

L TEN DU AN oot ssaesiess s ssssesses s sssesssssessassssssssssessesssssens
1. CAC POI TUQONG THAM GIA DU AN

l. Tén don vi chu tri két (Doanh nghiép, Hop tdc x4, lién hiégp Hop tdc
11 AN L O U USRS SRR LSS e snge Eo gt SRR e

- Ngudi dai dién theo phap Iufit: .........ccccoiiviiniiinsinnannans

- Chire vu: s eR

- Gidy dang k}’ kirth doanh $6 .......ccoevererees L NEAY CAP ©vvovverenrearsrrersniris
R B s e e S S i
- Dién thoal: .....cccoevevevrinrennns ' R — PR st

2. Céc bén tham gia lién két (ddi véi trudmg hop doanh nghiép, Hop tac X3
tham gia lién két)

= TR ANV ABRIE DB T TS e sosistoaisapssiia oo Ao s s TR

- Ngudi dai dién theo phap [Udt: ...ocvveevnciiicrinnns

e AR WU i cmnvannirvuiamonas fatio sy oot S Ao S 5 S S A AR R S
- Gifly diing ky kinh doanh 8 ..........ccoceereesnene.  BGRY BBD ovesmsctnicisitaion
SEHHBIEY o vosnsacnnessenmansone s s s SR AR RS AR RS A S RS S AR PR SN A oSS SRR
- PHEN THOGLS ..ovivivssivivnsivesise B cnvaasannniin BIREL sivasimmisiinini

3. Déi tugng lién ket (c4 nhén, ho gia dinh thudc dﬁl tugng hd tro clia cac
chuong trinh muc tiéu quic gia, cac té nhdm cdng ddng, t6 hop tac)

SV EIRT EE AOT G0 TR B uvvnsissusssmaniuossonsnwiossdsusmmsoseinsismessosiassissvssnisi
- Nguoi dai dién (duge cir hodc bau e e R S
= DA ChI: orereeieiecicrnr e ireree et e e b e e serasessernsae s ebasaeesneraaransan e n bt e s s s rnrteeann







i

RO ABORE: sioiieamiisnsi BEEE wiviisawiiia Brails cnnmiiins
b) §& lugng déi tugng tham gia lién két: ........... nguoi; trong do:
- Déi twong hé tro clia céc chuong trinh muc tiéu quic gia: ......... nguoi,

chiém ......% tong s6 ho tham gia du 4n,

- Bm tugng thudc hd ngheo, h cén nghéo, h$ méi thoat nghéo, hd din toc
thleu 56, ngudoi ¢o cong v&i cach mang, phu nit thugc h§ ngheo: ......... ngudi,
chiém .....% tong s6 hd tham gia dy 4n.

~ 1IL DJA DIEM THUC HIEN DU AN PHAT TRIEN SAN XUAT LIEN
KET THEQ CHUDE GRA BRI ..vicivaiisimasmpnisivinis

_ IV. CAN CU PHAP LY XAY DUNG DU’ AN PHAT TRIEN SAN
XUAT LIEN KET THEO CHUOI GIA TRI(Ziet ke danh muc edc van ban cé
lién quan lam cdn etk xdy dung @ dn lER KEL) .......ovoveeevvrveveeeieiesinenieieiesinisesenans

~ Phédnll ;
NQI DUNG DU AN PHAT TRIEN SAN XUAT
LIEN KET THEO CHUOI GIA TRI

1. UG TIE U BOR DURNG. st i s

1. Muc tidu tng quat:...

2. Muc tiéu cu thé:.. r——

II. TONG QUAN VIi PHAT TRIEN SAN XUAT THEO CHUOI GIA
TRI TRUOC KHI THU'C HIEN DU AN VA SU CAN THIET XAY DUNG
DU AN

1. Diéu kién tu nhién, kinh t&, xa hdi trén dja ban (diéu ki¢n ty nhién, kinh
té, xa hoi trén dia ban ¢6 lién quan dén vige thyc hign dy én):...

Z Tong quan vé phat tnen san xuat theo chudi gia tri trude khi thye hign
dur dn (Két qua thue hién san xuét theo chudi gid tri trong 03 nim gln nhét trong
truong hop dd 6 thoi gian thuc hién lau dai; truong hop lién két méi xay dung,

hoidic chua c6 bdo céo khai quat tinh hinh san xuit va ti€u thy san phim trong 3
ndm gan nhat).

3. Sur cén thiét x4y dung dur 4n.

I11. NOI DUNG CUA DU ANLIEN KET THEO CHUOI GIA TRI

1 S Petbonc thnre TR EIBRTIREE i sisissonsivis o siesretissssibeassnessss i s s oecon
2. QUY MO BB KBL: o.vovevrereererssmsssssasssssenssssassssssssssessasenssssssssssssasesssssssssaes
. Quy trinh k¥ thuét ap dung khi HENKEL: vv.vvuvverrsecreeevresessiaessernsscssens

4. TOOR AR TARERL ... crsmosmomsiiesamemmesseemusnsgssmes ansossesssinmms snebs ssp s sabsinss

(8]
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5. Quyén han, trach nhiém ctia cdc bén tham gia [i6n Két: ..oeevrerrerrirersenn.

6. Thi trudng san phim ctia du 4n lién két; danh gia tiém ning thij truong
va kha n3ing canh tranh cta sin phim dy an lién két.

7. Céc giai phép thyuc hién dé dua dy 4n vao hoat dgng (thue dat, san lap
mat bing, dau tr vao cac trang thiét bj...)

IV. CAC NOI DUNG PE NGHI HO TRQ

1.N6i dung hd trg chi tiét (d& nghi néu cu thé timg nodi dung chu tri lién két
dé nghi dugc nha nude ho trg):

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Dbi ¢ Ung cua dcu tugng tham gia clia céc bén li€n két (chi tiét ddi voi timg
néi dung hd trg, chi tiét ddi véi timg nim, néu cd).

3. Thoi gian va kinh phi h trg
a) Thoi gian hd trg (chi tiét thai gian cho timg ndi dung chinh séch, chi tiét
el O ¢ 22 g o ONUEROTE RIS U A —"

'b) Kinh phi hd try (chi tiét kinh phi hd trg cho timg ni dung chinh sach,
chi tiét cac nadm)

G e

4. Téng kinh phi thue 110 10 21 tmng d6: Vén ngéin
gich Hh BUWEC: e , von cua chu tri lien 1 RO , von tham gia cua
bén tham gia hen 1 , von tin dung wu dai: .......... , von ldng ghép thuc

hién cac chinh sach; ...........

5. Céc hd so giri kém (don vi chi tri duyr 4n lién két ciin cir che quy dinh hién
hanh cua cac Chuong trinh, ngudn vén hd trg va cac quy dinh hién hinh cia Nha
nude, bd sung dt,r todn, cac tai Iiéu litn quan dé phuc v quz'i trinh phé duyét hd
tro du 4n lién két): ..

V. DU KIEN HIEU QUA VA TAC PONG CUA DU AN LIEN KET
1. Hiéu qué cta dur én lién két (kinh t&, méi trudng, xa hoi):

- Tao viéc lam cho nguoi dan tham gia du 4n;

- Néing cao thu nhdp cho nguoi dian tham gia du an;

- Kha niing déng gop vio phét trién kinh té - x3 héi cua dia phuong;

2. Téc dong cia du 4n lién két (céce rui ro vé thi truomng, t6 chire thue hién,
céc i ro khac va giai phap khac phuc):
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PhinIII
TO CHU'C THU'C HIEN VA KIEN NGHI

I. KE HOACH TO CHU'C THUC HIEN DU AN

(Pon vi chi tri 1ién két xay dymng ké hoach cy thé dé thuc hién dur 4n lién
két. Trong d6 phai c6 ké hoach trién khai va thuc hién cac ndi dung wu dai, hé trg,
ké hoach tai chinh, k& hoach gi4m sat va dénh gi4 thuc hién dyr 4n lién két)

II. TO CHUC THU'C HIEN

1. Trach nhiém ctia co quan chi tri lién két

2, Tréch nhiém cta céc bén tham gia lién két

3. Ché tai xur Iy trong trudmg hop vi pham cam két
I11. KIEN NGHI

Ngom cdc ngi dung néu trén, don vi chi tri dy 4n lién két c6 thé bd sung
cée ndi dung khac nhim 1am rd hon ndi dung dy 4n lién két va phit hop véi didu
kién thuc té.

CHU PAU TU DU’ AN LIEN KET
(Ky, ghi ré ho tén, dong dau)
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Miu s6 03.L.LNQHD
KE HOACH DE NGHI HO TRQ LIEN KET
TEN KE HOACKH: .o et ee e sss s enre e e s senns
Cén cu:

I. THONG TIN CHUNG VE QUA TRINH SAN XUAT VA TIEU THU
SAN PHAM NONG NGHIEP

1, Tén don vi chu tri két (Doanh nghiép, Hop tac xd, lién hiép Hop tic

BINE o mmnisoiosaso s PR A A AV A N ARV PR A LA A s AT R TRV RT AR
- Nguoi dai dién theo phép ludt: ...
IRV i e R s R
- Gidy ding ky kinh doanh 6 .......cccuueeremreseennne , DAY CAP cvvvereeinresiernion,
o 17 W) o] S T—
= PiIen thoal: s R i BINETE .onsnaiven o

2. Céc bén tham gia lién két (d6i voi truomg hop doanh nghiép, Hop tdc xa
tham gia li€n két)

- Tén don vi tham gia HEN K&L: w...evivevrivremsissenissessesssesiesesssssessessesssesssssessenies
= Wpwdi dal didn theo PEAD WBl: .uussiminimiimsianime sismsiirssivss
SIERBE NI o crmsrrimsssmmmpr s s s sy s aomansaraysmass sy A e parm e AR AR T S A A NIA A
- Gidy dang ky kinh doanh 88 ......c.c.overerrernunns , NEAY CAP 1vevveererrrssrnsnns
BB CHE cimaiimiiansians e e R R
- Pién thoai: .....ccoveviivieinennns FOEE ssvimisarbanien SARRLLE Jisassmimmiamins

3. Péi tugng lién ket (cé nhan, ho gia dinh thude dm twong hd tro clia che
chuong trinh mue tiéu qudc gia, céc td nhom cong ddng, & hop tac)

a) Dai dién di tuong lién R s RS ah o ke
- Ngudi dai dién (duge it hofic bAUTA)! ..ovvveeeeereeereersece s sessssssseneens
o TR TS oo 50 A B A S A s
MY TRORE® oo rasinm isue i o T .41 .1 | LRy
b) S lugng dbi trong tham gia lién két: ........... ngudi; trong do:
. ® Doi twong h'5 tro clia cée chuong trinh muc tiéu quée gia: ......... ngudi,
chiém ...... % tong s0 ho tham gia du an.

- B{il tuong thude hd ngheo, hd cén ngheo, hd maoi thoat nghéo, hé déin toe
thiéu sb, ngudi ¢ cong vai cach mang, phu nir thuge hé ngheo: .........nguoi,
chiém.....% téng s6 hd tham gia du én

B IR RSt BRI BRI R v siscomnsaiansi s st s e
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 § THUC TRANG LIEN KET SAN XUAT THEO CHUOI GIA TRI
VA SU CAN THIET XAY DUNG LIEN KET

1. Thue trang lién két:

2. Su ciin thiét xiy dung ké hoach lién két

I11. NOI DUNG CUA LIEN KET

- San phdm ndng nghiép thuc hién lién T

= N T IRTIOBES oot i i S5 A A 8 e e
- Quy trinh k¥ thudt 4p dung Khi 0 K&t: .vvuuuveermesmmmmmmenssisssssnssnsisscniees
- Hinh thie lién két: . DA Rl oo
- Quyén han, trach nhlem clia céc ben tham GRS ovonmsinsssvisaiions

- Thi trudng va kha nang canh tranh cia san phdm.

IV. CAC NOI DUNG PE NGHI HO TRQ

. 1.Ni dung ho tro chi tiét (d& nghi néu cu thé timg ndi dung chu tri lién két
dé nghi duge nha nude ho tro):

.................................................................................................................................

2. Péi tmg clia doi tugng tham gia cua céc bén lién két (chi tiét ddi véi timg
ndi dung hd tro, chi tiét d6i véi timg ndm, néu cb).

3. Thési gian va kinh phi hd trg
a) Thoi gian hé tro (chi tiét thoi gian cho timg ndi dung chinh séch, chi tiét
CAe NAN, MBI CB) w.cuniivvimmimnisississssssassinsssassimeisassssresssrossssnssrrsssssnaysanrass ssssus
_b) Kinh phi hé tro (chi tiét kinh phi hé trg cho timg ndi dung chinh sach,
chi tiét cac nam)

TS0 BT M ED0.0mscns iAo ecina s s o A ViRt

4. Téng kinh phi thyc hién dy én: .c.ceininnesen. s ; trong dé: Vén ngan
sach nha nudc: ...voeveenenens , von ctia chu tri lién 7 , von tham gia cua
bén tham gia lién két: ..o, . von tin dung wu dai: , von 16ng ghép thuc
hién cac chinh sach: ............

5. Cée ho so guri kém (don vichu tri du én lién két ciin ctr cde quy dinh hién
hanh cla cac Chuong trinh, ngudn von hé trg va cie quy dinh hién hanh ctia Nha
nuée, bd sung dir todn, cde tai liéu lién quan dé phuc vu qua trinh phé duyét ho
trg du an lién két): ..

V. DU KIEN H]EU QUA VA TAC BQNG CUA CHJNH SACH HO TRQ
VI. KE HOACH TIEN PQ VA TO CHUC THUC HIEN

VIL KIEN NGHI
PON VI CHU TRI LIEN KET
(Ky, g}u 16 ho tén, dong ddu)
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Miu s6 04.L.NQHD
BAN THOA THUAN
VE VIEC CU PON VI LAM CHU PAU TU DU’ AN LIEN KET
(HOAC CHU TRI LIEN KET)

INERY i HHANE ivinin BRI o Y 7 SRR S P S .
........................... chiing t6i 14 cac bén tham gia lién két, bao gom:

1. Tén don vi tham @ia HEN K&E ....ueeeerveereereensessieiessessessessesssssssssesssessesssssessans
- Notrer dai dign theo phap JUBE: «...caismscsmmmmsssssmssmmssennsssnarssnessemmansagssnesns
= CRUC VI ot
- Gidy ding ky kinh doanh $6 .........c......... , Ngay cap

- Bia ChI: T T T T T T T T T P T T L R R R
~EMBRABORE i PO Giiinages Emall ............................
2. Tén don vi tham gia HEn K& ..u.uvvvrmcircnsvmisensmsisesisssceissssisssresessssnsnas
«Toiro gl diln thso pHAD IUBL: ..cisuimmmssmmsmessiniimiimsismsssmsssssiims
TR WAL oot o S e S s A R N
- Gidy dang ky kinh doanh $6 ...........cc.cceeuenene, DO ORD i
o RO N —
NI BB s oiiniismmieisas: RO e TITRELL st sis e
T e I s OB sy A R R R R SR e ey

Céc bén tham gia lién két théng nhét cir don vi [dm chti ddu tr dy 4n lién
két (hodc chu tri lién két) nhu sau:

~ 1. DON VI LAM CHU PAU TU DY’ AN LIEN KET (HOAC CHU
TRITIER BED) o ocicvicinmmimmmiiieie e issisistsint Giiiss

II. THONG TIN CHUNG VE LIEN KET

0 L o P
2. Loai san pham thyc hién lién B R AR
3. QUY MO HENKEL: ...oovvieeiieiriiiiiesesse s s es s sttt nsensnas
4. Quy trinh k¥ thudt ap dung khi lién KBE: ©ovvuoemerseereensssenemseomeesssssenssssessanes
5. Quyén han, trach nhiém ctia céc bén tham 5 TERRED . cuieiincisaaiinins
I1L. TONG PAU TU CUA LIEN KET:........co.co........dOng; Trong do:

1. S6 vOn d& nghi Do 107 covveeceviceceienriesineeeneessrenesies ddng; trong do:

2. Déi tmg cia céc bén tham gia lidn két: ...................... dong; trong do:

A (Tén don vi tham gia lidn két: .....ccvvvvvnnn. dong,
AR 3 (Tén don vi tham gia lien két: ......oooerenns dng.

3. Céc ngudn o dong
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IV. THUC HIEN LIEN KET

1. Trach nhiém cua cac bén tham gia lién két (Ghi 3 trdch nhiém clia mdi
BEN Tham @18 BN KEL) ...t ceeeeeeee et eseeaeeeesessees s ees et es s e e s s sese e eeemnans

2. Cac quy dinh vé sira doi céc ndi dung duogc thoa thudn ...,

Céc bén tham gia lién két ky trong Bién ban théa thuin nay théng nhit véi
cdc ndl dung da thoa thudn. Bién ban thoa thudn c6 hiéu lwe ké tir ngdy ky va dugc
thue hién trong sudt thoi gian thue hién Dy 4n lién két. Céc bén tham gia lién ket
cd trdch nhi¢m thyc hién day da cam két ctia moi bén trong qua trinh thye hién,
céc bén ¢ the stra doi cdc ndi dung dugce thoa thudn nhung khéng duge lam thay
do6i ndi dung cua Dy an lién két da dugc co quan cé tham quyén phé duyét.

Ban thoa thudn nay duge lap thanh......... ban ¢é gid tri nhu nhau. Cédc bén
tham gia lién két gitr .......ban, chi dau tu du 4n lién két giit ......... ban./.

Chir ky ciia cic bén tham gia du én lién két

PON VI THAM GIA LIEN KET PON VI THAM GIA LIEN KET
(K¥, ghi rd ho tén, déng dau) (K3, ghi rd ho tén, déng dau)

PON VI THAM GIA LIEN KET  DON VI THAM GIA LIEN KET
(Ky, ghi rd ho tén, dong dau) (K9, ghi rd ho tén, déng ddu)










